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SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 240/QĐ-SNV Đồng Tháp, ngày 29 tháng 8 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V     c c n     h   h n  q  n l  ch   l  n  ph  h p  

T    ch  n q  c     TCVN ISO 9001:2015  

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG THÁP 

  n    Qu  t   n  số  9/    /QĐ-TT  n       tháng 3 n m       ủ  

T ủ t  n     n  p ủ về việ  áp dụn  Hệ t ốn  quản lý   ất l ợn  t eo Tiêu 

  uẩn quố   i  T VN ISO 9   :   8 v o  oạt  ộn   ủ   á   ơ qu n, tổ      

t uộ   ệ t ốn    n     n  n   n   ; 

  n    Qu  t   n  số   /    /QĐ-UBND n     3 t án     n m      

 ủ  Ủ  b n n ân dân tỉn  Đồn  T áp về việ  Qu    n  về      n n , n iệm vụ, 

qu ền  ạn v   ơ  ấu tổ       ủ  Sở Nội vụ; 

  n v o p ê du ệt  ủ  Giám  ố  Sở về việ   ệ t ốn  quản lý   ất l ợn  

áp dụn      iệu l  ; 

Theo  ề n     ủ  B n   ỉ  ạo ISO,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Đ    1.   n  bố Hệ t ốn  quản lý   ất l ợn  tại Sở Nội vụ p    ợp Tiêu 

chuẩn ISO 9   :     t eo qu    n  tại Qu  t   n  số  9/    /QĐ-TT   ủ  

T ủ t  n     n  p ủ  ối v i  á  l n  v    oạt  ộn   ủ   á   ơ qu n, tổ      

t uộ   ệ t ốn    n     n  n   n    (  m t eo p ụ lụ    

Đ    2. Qu  t   n  n       iệu l    ể từ n     ý v  t    t   Qu  t   n  số 

50/QĐ-SNV ngày 14 t án  3 n m 2019  ủ  Giám  ố  Sở Nội vụ về việ    n  bố 

Hệ t ốn  quản lý   ất l ợn  p    ợp Tiêu   uẩn quố   i  T VN ISO 9   :   8 

tron   oạt  ộn  quản lý N   n    v   iải qu  t t ủ tụ    n     n   

 Đ    3. Ban C ỉ  ạo ISO  â  d n , áp dụn  Hệ t ốn  quản lý   ất l ợn  

ISO 9001:2015 v  to n t ể   n        ơ qu n Sở Nội vụ    u trá   n iệm t i 

  n  Qu  t   n  n   /  

Nơi nhận: 
- N   Điều 3; 

- Sở   o      v    n  n  ệ; 

-  á  PGĐ Sở (bi t ; 

- L u: VT, Ban ISO. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đ   ý  

 

 

Ph n Văn Nh    



Phụ lục 

C c l nh  ực hoạ   ộn  củ  S  Nộ   ụ    c c n     ph  h p  ớ  

 Tiêu chu n q  c     TCVN ISO    1:  1  
(Kèm theo Quyết định số 240/QĐ-SNV ngày 29/8/2019          i v   

 

STT T n    nh  ực hoạ   ộn  

I.  ĨNH V C T  CHỨC  Ộ MÁY 

1  T ẩm   n  việ   iải t ể  ơn v  s  n  iệp   n  lập 

2  T ẩm   n  việ  t  n  lập  ơn v  s  n  iệp   n  lập 

3  T ẩm   n  việ  tổ      lại  ơn v  s  n  iệp   n  lập 

4  
B n   n  Qu    n  về      n n , n iệm vụ, qu ền  ạn,  ơ  ấu tổ       ủ   ơ 

qu n   n     n ,  ơn v  s  n  iệp 

5  T  n  lập Tổ      t  vấn p ối  ợp liên n  n  

6  Điều   ỉn , bổ sun  t  n  viên tổ      t  vấn p ối  ợp liên n  n  

7  T  n  lập  ơ qu n   n     n  

8    i , tá  , sáp n ập,  ợp n ất,  iải t ể  ơ qu n   n     n  

II.  ĨNH V C QU N    NH  N ỚC V  QU  XÃ HỘI  QU  T  THIỆN C  

PH M VI HO T ĐỘNG TRONG TỈNH 

1   ấp  iấ  p ép t  n  lập v    n  n ận  iều lệ quỹ 

2  
  n  n ận quỹ  ủ  iều  iện  oạt  ộn  v    n  n ận t  n  viên Hội  ồn  quản 

lý quỹ 

3    n  n ận t     ổi, bổ sun  t  n  viên Hội  ồn  quản lý quỹ 

4  T     ổi  iấ  p ép t  n  lập v    n  n ận  iều lệ (sử   ổi, bổ sun   quỹ 

5   ấp lại  iấ  p ép t  n  lập v    n  n ận  iều lệ quỹ 

6    o p ép quỹ  oạt  ộn  trở lại s u   i b  tạm  ìn    ỉ  oạt  ộn  

7  Hợp n ất, sáp n ập,   i , tá   quỹ 

8  Đổi tên quỹ 

9  Quỹ t   iải t ể 

III.  ĨNH V C QU N    NH  N ỚC V  HỘI 

1    n  n ận b n vận  ộn  t  n  lập  ội    p ạm vi  oạt  ộn  tron  tỉn  

2  T  n  lập  ội    p ạm vi  oạt  ộn  tron  tỉn , tron   u ện 

3  P ê du ệt  iều lệ  ội    p ạm vi  oạt  ộn  tron  tỉn , tron   u ện 

4  Đổi tên  ội    p ạm vi  oạt  ộn  tron  tỉn , tron   u ện 

5    i , tá  ; sáp n ập;  ợp n ất  ội    p ạm vi  oạt  ộn  tron  tỉn , tron   u ện 

6  Hội t   iải t ể    p ạm vi  oạt  ộn  tron  tỉn , tron   u ện 
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7  
Báo  áo tổ       ại  ội n iệm  ỳ,  ại  ội bất t  ờn   ủ   ội    p ạm vi  oạt 

 ộn  tron  tỉn  

8    o p ép  ội Trun   ơn   o    ội liên tỉn    t v n p  n   ại diện tại tỉn  

IV.  ĨNH V C CÁN  Ộ  C NG CHỨC  VI N CHỨC 

1  T i tu ển   n       

2  T i nân  n ạ     n       

3  Xét   u ển  án bộ,   n        ấp    t  n    n      , viên       ấp tỉn  

4  
Nân  bậ  l ơn  t  ờn   u ên, nân  bậ  l ơn  tr    t ời  ạn  ối v i  á       

UBND Tỉn  quản lý 

5  
N  ỉ   u  ối v i  án bộ,   n      , viên      l n   ạo, quản lý (n m  ủ 6  

tuổi, nữ  ủ    tuổi  

6  
Bổ n iệm, bổ n iệm lại      vụ l n   ạo, quản lý  ối v i  án bộ,   n      , 

viên      

7  

Ti p n ận  án bộ,   n      , viên        n  tá  tại  á      p  ơn ,  ơn v  

ngoài tỉn ,  ơ qu n Trun   ơn    n  trên     b n tỉn  về  á   ơ qu n   n  

chính,  ơn v  s  n  iệp t uộ  tỉn  quản lý 

8  

Điều  ộn   án bộ,   n       từ n ạ     u ên viên chính v  t ơn    ơn  trở 

 uốn  v  viên      t uộ       d n  n  ề n  iệp  ạn  II trở  uốn    n   n  

tá  tại  á      p  ơn ,  ơn v  n o i tỉn ,  ơ qu n Trun   ơn    n  trên     b n 

tỉn  (trừ  á       d n  t uộ  t ẩm qu ền quản lý  ủ   ấp trên  

9  Bổ n iệm v o n ạ     n      , viên      

V.  ĨNH V C X Y   NG CH NH QUY N ĐỊA PH  NG 

1 T ủ tụ  t  n  lập t  n m i, tổ dân p ố m i 

VI.  ĨNH V C QU N    NH  N ỚC V  THANH NI N 

1  T ủ tụ   á  n ận p iên  iệu t  n  niên  un  p on  

2  T  n  lập tổ      t  n  niên  un  p on  

3  Giải t ể tổ      t  n  niên  un  p on  

VII.  ĨNH V C T N GIÁO 

1  T ủ tụ   ề n      n  n ận tổ      t n  iáo        b n  oạt  ộn  ở một tỉn  

2  
T ủ tụ    n   ý sử   ổi  i n    ơn   ủ  tổ      t n  iáo        b n  oạt 

 ộn  ở một tỉn  

3  
T ủ tụ   ề n    t  n  lập,   i , tá  , sáp n ập,  ợp n ất tổ      t n  iáo 

tr   t uộ         b n  oạt  ộn  ở một tỉn  

4  
T ủ tụ    n   ý t u ên   u ển      sắ ,      việ , n   tu   n  l  n  ời 

  n  b  buộ  tội  o   n  ời        ợ      án t    
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5  
T ủ tụ   ề n    sin   oạt t n  iáo tập trun   ủ  n  ời n    n o i  ử trú  ợp 

p áp tại Việt N m 

6  
T ủ tụ   ề n    mời tổ     ,  á n ân n    n o i v o Việt N m t     iện 

 oạt  ộn  t n  iáo ở một tỉn  

7  
T ủ tụ   ề n    mời      sắ , n   tu   n  l  n  ời n    n o i   n  iản  

 ạo   o tổ        ợ   ấp    n  n ận   n   ý  oạt  ộn  t n  iáo ở một tỉn  

8  
T ủ tụ   ề n    t     ổi tên  ủ  tổ      t n  iáo, tổ      t n  iáo tr   t uộ  

       b n  oạt  ộn  ở một tỉn  

9  
T ủ tụ   ề n    t     ổi trụ sở  ủ  tổ      t n  iáo, tổ      t n  iáo tr   

t uộ  

10  
T ủ tụ  t  n  báo t     ổi trụ sở  ủ  tổ      t n  iáo, tổ      t n  iáo tr   

t uộ  

11  
T ủ tụ   ề n     ấp   n   ý p áp n ân p i t  ơn  mại   o tổ      t n  iáo 

tr   t uộ         b n  oạt  ộn  ở một tỉn  

12  
T ủ tụ   ề n    t   iải t ể tổ      t n  iáo        b n  oạt  ộn  ở một tỉn  

t eo qu    n   ủ   i n    ơn  

13  
T ủ tụ   ề n     iải t ể tổ      t n  iáo tr   t uộ         b n  oạt  ộn  ở 

một tỉn  t eo qu    n   ủ   i n    ơn   ủ  tổ      

14  
T ủ tụ  t  n  báo về việ      iải t ể tổ      t n  iáo tr   t uộ         b n 

 oạt  ộn  ở một tỉn  t eo qu    n   ủ   i n    ơn   ủ  tổ      

15  
T ủ tụ  t  n  báo tổ      qu ên   p    n  t uộ  qu    n  tại  iểm   v  

 iểm b   oản 3 Điều  9  ủ  N      n  số  6 /   7/NĐ-CP 

16  
T ủ tụ   ề n     ấp    n  n ận   n   ý  oạt  ộn  t n  iáo   o tổ         

    b n  oạt  ộn  ở một tỉn  

17  
T ủ tụ  t  n  báo n  ời   ợ  p on  p ẩm  o   su   ử l m      sắ   ối v i 

 á  tr ờn   ợp qu    n  tại   oản   Điều 33  ủ  Luật t n n  ỡn , t n  iáo 

18  
T ủ tụ  t  n  báo  ủ    t quả p on  p ẩm  o   su   ử      sắ   ối v i  á  

tr ờn   ợp qu    n  tại   oản   Điều 33  ủ  Luật t n n  ỡn , t n  iáo  

19  
T ủ tụ    n   ý n  ời   ợ  bổ n iệm, bầu  ử, su   ử l m      việ   ối v i 

 á  tr ờn   ợp qu    n  tại   oản   Điều 3   ủ  Luật t n n  ỡn , t n  iáo  

20  

T ủ tụ    n   ý n  ời   ợ  bổ n iệm, bầu  ử, su   ử l m      việ   ủ  tổ 

       ợ   ấp    n  n ận   n   ý  oạt  ộn  t n  iáo        b n  oạt  ộn  

ở một tỉn  

21  

T ủ tụ  t  n  báo về n  ời   ợ  bổ n iệm, bầu  ử, su   ử l m      việ  

 ối v i  á  tr ờn   ợp qu    n  tại   oản   Điều 3   ủ  Luật t n n  ỡn , 

tôn giáo 
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22  

T ủ tụ  t  n  báo về n  ời   ợ  bổ n iệm, bầu  ử, su   ử l m      việ  

 ủ  tổ        ợ   ấp    n  n ận   n   ý  oạt  ộn  t n  iáo        b n  oạt 

 ộn  ở một tỉn  

23  

T ủ tụ  t  n  báo   t quả bổ n iệm, bầu  ử, su   ử n ữn  n  ời l n   ạo tổ 

      ủ  tổ        ợ   ấp    n  n ận   n   ý  oạt  ộn  t n  iáo        

b n  oạt  ộn  ở một tỉn  t eo qu    n  tại   oản 7 Điều 3   ủ  Luật t n 

n  ỡn , t n  iáo  

24  

T ủ tụ  t  n  báo   t quả bổ n iệm, bầu  ử, su   ử n ữn  n  ời l n   ạo tổ 

      ối v i tổ      t n  iáo        b n  oạt  ộn  ở một tỉn  t eo qu    n  

tại   oản 7 Điều 3   ủ  Luật t n n  ỡn , t n  iáo  

25  

T ủ tụ  t  n  báo   t quả bổ n iệm, bầu  ử, su   ử n ữn  n  ời l n   ạo tổ 

      ối v i tổ      t n  iáo tr   t uộ         b n  oạt  ộn  ở một tỉn  

t eo qu    n  tại   oản 7 Điều 3   ủ  Luật t n n  ỡn , t n  iáo  

26  T ủ tụ  t  n  báo t u ên   u ển      sắ ,      việ , n   tu   n  

27  

T ủ tụ  t  n  báo  á       , b i n iệm      sắ ,      việ   ối v i  á  

tr ờn   ợp qu    n  tại   oản   Điều 33 v    oản   Điều 3   ủ  Luật t n 

n  ỡn , t n  iáo  

28  
T ủ tụ  t  n  báo  á       , b i n iệm      việ   ủ  tổ        ợ   ấp 

   n  n ận   n   ý  oạt  ộn  t n  iáo        b n  oạt  ộn  ở một tỉn  

29  
T ủ tụ    n   ý mở l p bồi d ỡn  về t n  iáo   o n  ời   u ên  oạt  ộn  

tôn giáo 

30  
T ủ tụ  t  n  báo d n  mụ   oạt  ộn  t n  iáo  ối v i tổ             b n 

 oạt  ộn  t n  iáo ở n iều  u ện t uộ  một tỉn  

31  
T ủ tụ  t  n  báo d n  mụ   oạt  ộn  t n  iáo bổ sun   ối v i tổ         

    b n  oạt  ộn  t n  iáo ở n iều  u ện t uộ  một tỉn  

32  
T ủ tụ  t  n  báo tổ       ội n    t  ờn  niên  ủ  tổ      t n  iáo, tổ 

     t n  iáo tr   t uộ         b n  oạt  ộn  ở n iều  u ện t uộ  một tỉn  

33  

T ủ tụ   ề n    tổ       ại  ội  ủ  tổ      t n  iáo, tổ      t n  iáo tr   

t uộ , tổ        ợ   ấp    n  n ận   n   ý  oạt  ộn  t n  iáo        b n 

 oạt  ộn  ở n iều  u ện t uộ  một tỉn  

34  
T ủ tụ   ề n    tổ       uộ  lễ n o i  ơ sở t n  iáo,      iểm  ợp p áp    

  n   ý    qu  m  tổ      ở n iều  u ện t uộ  một tỉn   o   ở n iều tỉn  

35  

T ủ tụ   ề n     iản   ạo n o i     b n p ụ trá  ,  ơ sở t n  iáo,      iểm 

 ợp p áp      n   ý    qu  m  tổ      ở n iều  u ện t uộ  một tỉn   o   

ở n iều tỉn  

VIII.  ĨNH V C THI ĐUA- H N TH ỞNG 

1  
T ủ tụ  t n  t  ởn  Bằn    en  ấp bộ, n  n ,  o n t ể  Trun   ơn , 

tỉn , t  n  p ố tr   t uộ  Trun   ơn  
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2  
T ủ tụ  t n   ờ t i  u   ấp bộ, n  n ,  o n t ể  Trun   ơn , tỉn , t  n  

p ố tr   t uộ  Trun   ơn  

3  
T ủ tụ  t n  d n   iệu   i n sỹ t i  u   ấp bộ, n  n ,  o n t ể  Trun  

 ơn , tỉn , t  n  p ố tr   t uộ  Trun   ơn  

4  T ủ tụ  t n  d n   iệu Tập t ể l o  ộn   uất sắ  

5  
T ủ tụ  t n  t  ởn  Bằn    en  ấp bộ, n  n ,  o n t ể  Trun   ơn , 

tỉn , t  n  p ố tr   t uộ  Trun   ơn  t eo  ợt  o     u ên  ề 

6  
T ủ tụ  t n   ờ t i  u   ấp bộ, n  n ,  o n t ể  Trun   ơn , tỉn , t  n  

p ố tr   t uộ  Trun   ơn  t eo  ợt  o     u ên  ề 

7  
T ủ tụ  t n  t  ởn  Bằn    en  ấp bộ, n  n ,  o n t ể  Trun   ơn , 

tỉn , t  n  p ố tr   t uộ  Trun   ơn  về t  n  t     ột  uất 

8  
T ủ tụ  t n  t  ởn  Bằn    en  ấp bộ, n  n ,  o n t ể  Trun   ơn , 

tỉn , t  n  p ố tr   t uộ  Trun   ơn    o  i   ìn  

9  
T ủ tụ  t n  t  ởn  Bằn    en  ấp bộ, n  n ,  o n t ể  Trun   ơn , 

tỉn , t  n  p ố tr   t uộ  Trun   ơn  về t  n  t     ối n oại 

IX.  ĨNH V C V N TH     U TR  

1 T ủ tụ  p ụ  vụ việ  sử dụn  t i liệu  ủ   ộ   iả tại p  n      

2 T ủ tụ   ấp bản s o v     n  t    l u trữ 

3 T ủ tụ   ấp,  ấp lại    n    ỉ   n  n  ề l u trữ 

T n  cộn :     hủ  ục 
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